
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ MAI PHỤ 

 

Số:        /TB-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Mai Phụ, ngày       tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 7/2026 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn xã; 

- Ban cán sự các thôn. 
 

Thực hiện văn bản của UBND xã Mai Phụ về việc Hướng dẫn thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2026, UBND xã Mai Phụ tổng 

hợp một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 7/2026, cụ thể như sau: 

I. Các Luật có hiệu lực từ tháng 7/2026 

1. Luật Dự trữ quốc gia của Quốc hội, số 145/2025/QH15 

BH: 11/12/2025 

HL: 01/07/2026 

2. Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 108/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

3. Luật Viên chức của Quốc hội, số 129/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

4. Luật Dân số của Quốc hội, số 113/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của 

Quốc hội, số 132/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

6. Luật Phòng bệnh của Quốc hội, số 114/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 
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7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp của Quốc hội, 

số 107/2025/QH15 

BH: 05/12/2025 

HL: 01/07/2026 

8. Luật Chuyển đổi số của Quốc hội, số 148/2025/QH15 

BH: 11/12/2025 

HL: 01/07/2026 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, 

trật tự của Quốc hội, số 118/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

10. Luật Tình trạng khẩn cấp của Quốc hội, số 104/2025/QH15 

BH: 03/12/2025 

HL: 01/07/2026 

11. Luật Xây dựng của Quốc hội, số 135/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

12. Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 106/2025/QH15 

BH: 05/12/2025 

HL: 01/07/2026 

13.Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú của Quốc hội, 

số 128/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

14 Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 127/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

15. Luật Phòng, chống ma túy của Quốc hội, số 120/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

16. Luật Công nghệ cao của Quốc hội, số 133/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

17. Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 116/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 
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19. Luật Báo chí của Quốc hội, số 126/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo của Quốc hội, số 136/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

21. Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội, số 109/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

22. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam của Quốc hội, số 130/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

23. Luật Thương mại điện tử của Quốc hội, số 122/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

24.Luật Tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội, số 110/2025/QH15 

BH: 10/12/2025 

HL: 01/07/2026 

25.. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự của Quốc hội, số 102/2025/QH15 

BH: 26/11/2025 

HL: 01/07/2026 

26. Luật Dẫn độ của Quốc hội, số 100/2025/QH15 

BH: 26/11/2025 

HL: 01/07/2026 

27. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Quốc hội, số 

101/2025/QH15 

BH: 26/11/2025 

HL: 01/07/2026 

28. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự của Quốc hội, số 103/2025/QH15 

BH: 26/11/2025 

HL: 01/07/2026 

29. Luật Thủ đô của Quốc hội, số 02/2026/QH16 

BH: 23/04/2026 

HL: 01/07/2026 

30. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng 
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hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 08/2026/QH16 

BH: 23/04/2026 

HL: 01/07/2026 

II. Pháp lệnh có hiệu lực từ tháng 7/2026 

1. Pháp lệnh 01/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

BH: 10/06/2026 

HL: 01/07/2026 

III. Các Nghị quyết có hiệu lực từ tháng 7/2026: 

1. Nghị quyết 66.17/2026/NQ-CP của Chính phủ cắt giảm, sửa đổi ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

2. Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ phân quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

BH: 18/05/2026 

HL: 01/07/2026 

3. Nghị quyết 116/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

BH: 24/12/2025 

HL: 01/07/2026 

4. Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam 

BH: 24/04/2026 

HL: 01/07/2026 

5. Nghị quyết 27/2026/NQ-CP của Chính phủ về việc kết thúc hoạt động và 

giải thể Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo 

BH: 14/05/2026 

HL: 20/07/2026 

IV. Các Nghị định có hiệu lực từ tháng 7/2026: 

1. Nghị định 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng 

BH: 19/06/2026 

HL: 01/07/2026 

2. Nghị định 215/2026/NĐ-CP của Chính phủ về an ninh hàng không 

BH: 18/06/2026 
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HL: 01/07/2026 

3. Nghị định 213/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

4. Nghị định 216/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

5. Nghị định 203/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thi hành án tử 

hình bằng tiêm thuốc độc 

BH: 11/06/2026 

HL: 01/07/2026 

6. Nghị định 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 

7. Nghị định 210/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 

8. Nghị định 209/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 

9. Nghị định 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 

10. Nghị định 208/2026/NĐ-CP của Chính phủ về vận tải hàng không 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 

11. Nghị định 205/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cảng hàng không và bãi 

cất, hạ cánh 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 



6 
 

 
 

12. Nghị định 212/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện năng 

lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động 

xây dựng 

BH: 17/06/2026 

HL: 01/07/2026 

13. Nghị định 184/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

BH: 25/05/2026 

HL: 01/07/2026 

14. Nghị định 193/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quyết toán vốn 

đầu tư dự án 

BH: 01/06/2026 

HL: 01/07/2026 

15. Nghị định 198/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

BH: 03/06/2026 

HL: 01/07/2026 

16. Nghị định 197/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

BH: 03/06/2026 

HL: 01/07/2026 

17. Nghị định 89/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên 

hạn sử dụng của xe cơ giới 

BH: 30/03/2026 

HL: 01/07/2026 

18. Nghị định 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo 

và sát hạch lái xe 

BH: 31/03/2026 

HL: 01/07/2026 

19. Nghị định 148/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động thông tin đối ngoại 

BH: 12/05/2026 

HL: 01/07/2026 
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20. Nghị định 151/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt 

động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên 

BH: 13/05/2026 

HL: 01/07/2026 

21. Nghị định 150/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức cán bộ 

và điều kiện bảo đảm hoạt động của hệ thống thi hành án dân sự 

BH: 13/05/2026 

HL: 01/07/2026 

22.Nghị định 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

BH: 19/01/2026 

HL: 01/07/2026 

23. Nghị định 123/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giao thông đường thủy nội địa 

BH: 04/04/2026 

HL: 01/07/2026 

24. Nghị định 137/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp 

BH: 07/04/2026 

HL: 01/07/2026 

25. Nghị định 139/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết nội dung 

chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 

BH: 07/04/2026 

HL: 01/07/2026 

26. Nghị định 152/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự 

BH: 13/05/2026 

HL: 01/07/2026 

27. Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

28. Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở 

và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 
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29. Nghị định 160/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi 

hành án hình sự 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

30. Nghị định 155/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

31. Nghị định 158/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

32.Nghị định 159/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giảng viên đồng 

cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

33. Nghị định 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

34. Nghị định 167/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Dẫn độ 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

35. Nghị định 170/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

36. Nghị định 171/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

37. Nghị định 175/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 

động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

phi chính phủ 

BH: 15/05/2026 



9 
 

 
 

HL: 01/07/2026 

38. Nghị định 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

39. Nghị định 169/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

40. Nghị định 157/2026/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán, quyết toán 

vốn ngân sách Nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực 

hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

41. Nghị định 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

42. Nghị định 172/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết chi phí thực 

hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp 

hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

43. Nghị định 156/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

44. Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch 

điện tử và công nghệ thông tin 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

45. Nghị định 166/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ 

tục xác định tình trạng nghiện ma túy 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 
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46. Nghị định 154/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

47. Nghị định 163/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

48. Nghị định 225/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 

BH: 24/06/2026 

HL: 01/07/2026 

49. Nghị định 220/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

BH: 22/06/2026 

HL: 01/07/2026 

50. Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng 

không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không 

BH: 22/06/2026 

HL: 01/07/2026 

51. Nghị định 222/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động bay 

BH: 22/06/2026 

HL: 01/07/2026 

52. Nghị định 223/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tàu bay và khai thác tàu bay 

BH: 23/06/2026 

HL: 01/07/2026 

53. Nghị định 231/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, giám 

sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng 

BH: 25/06/2026 

HL: 01/07/2026 

54. Nghị định 237/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Báo chí 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

55. Nghị định 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát 
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ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

56. Nghị định 241/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

57. Nghị định 242/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Báo chí về quản lý hoạt động phát thanh, truyền hình và dịch 

vụ phát thanh, truyền hình 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

58. Nghị định 236/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

59. Nghị định 232/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm 

viên chức 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

60. Nghị định 233/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

61. Nghị định 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

62. Nghị định 234/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật 

viên chức 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

63. Nghị định 153/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ 

BH: 14/05/2026 

HL: 05/07/2026 

64. Nghị định 178/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý 

BH: 20/05/2026 

HL: 06/07/2026 

65. Nghị định 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu 

đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ 

giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập 

BH: 22/05/2026 

HL: 07/07/2026 

66. Nghị định 176/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi 

đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý 

trong lĩnh vực điện hạt nhân 

BH: 19/05/2026 

HL: 07/07/2026 

67. Nghị định 183/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 

BH: 25/05/2026 

HL: 10/07/2026 

68. Nghị định 190/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Tình trạng khẩn cấp 

BH: 29/05/2026 

HL: 13/07/2026 

69. Nghị định 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, phổ 

biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị 

BH: 28/05/2026 

HL: 15/07/2026 

70. Nghị định 192/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ phụ 

cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ 

dân phố và cô đỡ thôn, bản 

BH: 30/05/2026 

HL: 15/07/2026 
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71. Nghị định 186/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Nghị định 

46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ 

BH: 26/05/2026 

HL: 15/07/2026 

72. Nghị định 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho học 

sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền 

BH: 27/05/2026 

HL: 15/07/2026 

73. Nghị định 180/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ 

và lưu giữ các-bon của rừng 

BH: 21/05/2026 

HL: 15/07/2026 

74. Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách học 

bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ 

chiến lược 

BH: 20/05/2026 

HL: 15/07/2026 

75. Nghị định 199/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ 

phục vụ 

BH: 05/06/2026 

HL: 20/07/2026 

76. Nghị định 201/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thuế suất 

thuế xuất khẩu của một số mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt 

hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất 

khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế 

hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 

BH: 08/06/2026 

HL: 23/07/2026 

V. Các thông tư có hiệu lực từ tháng 7/2026 

1. Thông tư 17/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định 

về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

về giao thông đường bộ 

BH: 29/04/2026 

HL: 01/07/2026 
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2. Thông tư 19/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 12/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe 

quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, vận chuyển 

hàng siêu trường, siêu trọng; xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ; 

cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe 

vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 

BH: 08/05/2026 

HL: 01/07/2026 

3. Thông tư 7/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mức lương của 

chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu 

BH: 05/05/2026 

HL: 01/07/2026 

Thông tư 06/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về mã hóa bệnh tật, 

nguyên nhân tử vong theo ICD-10 

BH: 02/04/2026 

HL: 01/07/2026 

4. Thông tư 10/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế 

BH: 14/05/2026 

HL: 01/07/2026 

5. Thông tư 47/2026/TT-BCA của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an ninh mạng cho hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu điện tử trong các 

cơ quan đảng, Nhà nước 

BH: 12/05/2026 

HL: 01/07/2026 

6. Thông tư 48/2026/TT-BCA của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet - Các yêu cầu an 

ninh mạng cơ bản 

BH: 12/05/2026 

HL: 01/07/2026 

7. Thông tư 83/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

BH: 31/12/2025 
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HL: 01/07/2026 

8. Thông tư 14/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt 

động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz” 

BH: 24/11/2023 

HL: 01/07/2026 

9. Thông tư 98/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy, thiết bị nông nghiệp 

BH: 31/12/2025 

HL: 01/07/2026 

10. Thông tư 49/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính phổ cập và 

dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí" 

BH: 31/12/2025 

HL: 01/07/2026 

11. Thông tư 70/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Khí thải Mức 4 đối với xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh 

sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 

BH: 31/12/2025 

HL: 01/07/2026 

12. Thông tư 93/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa, ngô 

BH: 31/12/2025 

HL: 01/07/2026 

13. Thông tư 86/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón 

BH: 31/12/2025 

HL: 01/07/2026 

14. Thông tư 53/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với dịch vụ chứng thực thông 

điệp dữ liệu" 

BH: 31/12/2025 

HL: 01/07/2026 

15. Thông tư 50/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với dịch vụ chứng thực chữ ký 

số công cộng" 

BH: 31/12/2025 



16 
 

 
 

HL: 01/07/2026 

16. Thông tư 51/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với dịch vụ cấp dấu thời gian" 

BH: 31/12/2025 

HL: 01/07/2026 

17. Thông tư 18/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình an 

toàn hàng không dân dụng Việt Nam 

BH: 30/04/2026 

HL: 01/07/2026 

18. Thông tư 13/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng 

BH: 16/05/2026 

HL: 01/07/2026 

19. Thông tư 49/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số 

điều của Luật Dẫn độ trong Công an nhân dân 

BH: 13/05/2026 

HL: 01/07/2026 

20. Thông tư 14/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán 

và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy 

BH: 16/05/2026 

HL: 01/07/2026 

21. Thông tư 56/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 52/2025/TT-BTC ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động 

viễn thông, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép 

nghiệp vụ viễn thông 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

22. Thông tư 15/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng bệnh 

BH: 17/05/2026 

HL: 01/07/2026 

23. Thông tư 11/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định Danh mục các bệnh 

được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

24. Thông tư 12/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định Danh mục bệnh bẩm 

sinh cần sàng lọc trước sinh và sơ sinh 
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BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

25. Thông tư 08/2026/TT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ 

hai văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

26. Thông tư 05/2026/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về 

hoạt động thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

27. Thông tư 50/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về các loại biểu 

mẫu giấy tờ, sổ sách trong công tác dẫn độ và công tác chuyển giao người đang 

chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân 

BH: 13/05/2026 

HL: 01/07/2026 

28. Thông tư 62/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về phân cấp, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an 

BH: 18/05/2026 

HL: 01/07/2026 

29. Thông tư 65/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa 

vào nơi chấp hành án phạt tù và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm 

BH: 19/05/2026 

HL: 01/07/2026 

30. Thông tư 08/2026/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị 

định 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt 

động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên 

BH: 16/05/2026 

HL: 01/07/2026 

31. Thông tư 23/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính 

sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

32. Thông tư 58/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán 

cho doanh nghiệp siêu nhỏ 

BH: 25/05/2026 

HL: 01/07/2026 

33. Thông tư 07/2026/TT-BTP của Bộ Tư pháp về trình tự, thủ tục thu, nộp 
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chi phí thực tế, thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài và các mẫu văn bản trong 

tương trợ tư pháp về dân sự 

BH: 16/05/2026 

HL: 01/07/2026 

34. Thông tư 63/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết việc nhận 

quà; việc cấp phát báo in, nghe phát thanh, xem chương trình truyền hình và tổ 

chức hoạt động căng tin phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

BH: 18/05/2026 

HL: 01/07/2026 

35. Thông tư 08/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của 

Chính phủ quy định về hợp đồng lao động điện tử 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

Thông tư 21/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý kết cấu 

hạ tầng đường thủy nội địa 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

36. Thông tư 27/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc phân 

cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc thẩm quyền của 

Bộ Công Thương 

BH: 21/05/2026 

HL: 01/07/2026 

37 Thông tư 32/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng 

BH: 22/06/2026 

HL: 01/07/2026 

38. Thông tư 86/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định danh mục đồ 

vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm 

BH: 20/06/2026 

HL: 01/07/2026 

39. Thông tư 85/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định giải quyết 

trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp 

hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được hưởng 

án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do Quân đội quản lý, thi 
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hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc 

BH: 20/06/2026 

HL: 01/07/2026 

40. Thông tư 83/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định Nội quy cơ sở 

giam giữ trong Quân đội nhân dân và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ 

BH: 20/06/2026 

HL: 01/07/2026 

41. Thông tư 75/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chế độ quản 

lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội 

nhân dân 

BH: 16/06/2026 

HL: 01/07/2026 

42. Thông tư 68/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

43. Thông tư 82/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chế độ gặp, 

nhận quà và liên lạc của phạm nhân 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

44. Thông tư 85/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khen thưởng 

phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm 

BH: 08/06/2026 

HL: 01/07/2026 

45. Thông tư 82/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định thực hiện mức 

lương cơ sở trong Công an nhân dân 

BH: 05/06/2026 

HL: 01/07/2026 

46. Thông tư 84/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định Nội quy cơ sở 

giam giữ phạm nhân trong Quân đội nhân dân 

BH: 20/06/2026 

HL: 01/07/2026 

47. Thông tư 76/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tổ chức bộ 

máy của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ 

quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong Quân đội nhân dân 

BH: 18/06/2026 
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HL: 01/07/2026 

48. Thông tư 77/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quy chuẩn 

kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng và các tiêu chuẩn ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

49. Thông tư 78/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức 

thăm gặp, làm việc đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ ăn, ở và 

quản lý giam giữ người bị kết án tử hình đang bị tạm giam 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

50. Thông tư 81/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về định mức 

và loại quà người thân thích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được phép 

gửi; danh mục hàng hóa, giá bán trong căng tin và việc cấp phát báo cho người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam tại cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

51. Thông tư 25/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, 

tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài 

BH: 22/06/2026 

HL: 01/07/2026 

52. Thông tư 66/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu 

cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng 

theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ và điều chỉnh trợ 

cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP 

ngày 15/5/2026 của Chính phủ 

BH: 16/06/2026 

HL: 01/07/2026 

53. Thông tư 21/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về phân cấp trong lĩnh 

vực y, dược cổ truyền 

BH: 17/06/2026 

HL: 01/07/2026 

54. Thông tư 74/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện 

mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh 

hoạt phí từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 

BH: 16/06/2026 
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HL: 01/07/2026 

55. Thông tư 31/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

BH: 11/06/2026 

HL: 01/07/2026 

56. Thông tư 31/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

việc phân cấp thẩm quyền cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép 

sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện 

BH: 10/06/2026 

HL: 01/07/2026 

57. Thông tư 53/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về hoạt động hỗ 

trợ tư pháp trong Công an nhân dân 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

58. Thông tư 34/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet 

và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 

59. Thông tư 69/2026/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 68/2025/TT-BCA ngày 31/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công an 

BH: 22/05/2026 

HL: 01/07/2026 

60. Thông tư 57/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về chế độ quản lý 

giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

61. Thông tư 56/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định quản lý, theo dõi 

người bị cấm đi khỏi nơi cư trú 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

62. Thông tư 13/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về điều kiện, hoạt động, hồ sơ thông báo thành lập cơ quan thường trú, 

văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú và mẫu giấy giới thiệu khi hoạt động 

nghiệp vụ báo chí 
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BH: 03/06/2026 

HL: 01/07/2026 

63. Thông tư 22/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về tiêu chuẩn, 

tập huấn đăng kiểm viên; cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi chứng chỉ đăng 

kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

64. Thông tư 60/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định danh mục và quản 

lý các hạng mục công trình xây dựng trại tạm giam, phân trại tạm giam, buồng tạm 

giữ trong Công an nhân dân 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

65. Thông tư 12/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc 

BH: 29/05/2026 

HL: 01/07/2026 

66. Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức 

lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

tổ chức chính trị - xã hội và hội 

BH: 29/05/2026 

HL: 01/07/2026 

67. Thông tư 14/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

BH: 29/05/2026 

HL: 01/07/2026 

68. Thông tư 20/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý Nhà 

nước chuyên ngành tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý 

hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

69. Thông tư 58/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định Nội quy cơ sở 

giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

70. Thông tư 70/2026/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người 
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nước ngoài tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 

57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 và Thông tư 22/2023/TT-BCA ngày 30/6/2023) 

và Thông tư 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng 

dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, 

giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Thông tư 65/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 và Thông tư 

06/2025/TT-BCA ngày 16/01/2025) 

BH: 25/05/2026 

HL: 01/07/2026 

71. Thông tư 23/2026/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về thiết kế Trạm Y tế 

xã, phường, đặc khu 

BH: 29/06/2026 

HL: 01/07/2026 

72. Thông tư 72/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, 

giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự 

BH: 23/06/2026 

HL: 01/07/2026 

73. Thông tư 34/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp 

công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng 

BH: 25/06/2026 

HL: 01/07/2026 

74. Thông tư 41/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

75. Thông tư 36/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

76. Thông tư 33/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số 

nội dung về đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với 

các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng 

BH: 25/06/2026 

HL: 01/07/2026 

77. Thông tư 37/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp 

xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 
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78. Thông tư 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

79. Thông tư 39/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung 

chi tiết trong Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

80. Thông tư 40/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi 

phí bảo trì công trình xây dựng 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

81. Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định trình tự, thủ tục 

kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, 

thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải 

tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe 

gắn máy 

BH: 15/06/2026 

HL: 01/07/2026 

82. Thông tư 73/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu 

biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án 

BH: 25/06/2026 

HL: 01/07/2026 

83. Thông tư 22/2026/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn danh mục máy móc, 

thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu 

BH: 29/06/2026 

HL: 01/07/2026 

84. Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế 

BH: 29/06/2026 

HL: 01/07/2026 

85. Thông tư 101/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định quản lý, sử dụng, 

khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và sử dụng biểu mẫu lý lịch tư pháp 

BH: 24/06/2026 

HL: 01/07/2026 

86. Thông tư 13/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới 
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hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

BH: 19/05/2026 

HL: 03/07/2026 

87. Thông tư 10/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng 

hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ 

tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2025/TT-NHNN 

BH: 19/05/2026 

HL: 03/07/2026 

88. Thông tư 41/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu 

chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 

BH: 18/05/2026 

HL: 03/07/2026 

89. Thông tư 10/2026/TT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy 

định chế độ cấp phát trang phục, phù hiệu, cấp hiệu đối với công chức, viên chức 

và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân 

BH: 19/05/2026 

HL: 03/07/2026 

90. Thông tư 12/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ 

chức phát hành thẻ ngân hàng 

BH: 19/05/2026 

HL: 04/07/2026 

91. Thông tư 20/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động 

cung ứng và sử dụng séc 

BH: 19/05/2026 

HL: 04/07/2026 

92. Thông tư 09/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

BH: 19/05/2026 

HL: 04/07/2026 

93. Thông tư 12/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quảng cáo 

BH: 22/05/2026 

HL: 05/07/2026 
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94. Thông tư 11/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ 

tại các trại sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị 

BH: 20/05/2026 

HL: 06/07/2026 

95. Thông tư 57/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 

103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG ngày 24/12/2001 của Bộ Tài chính - 

Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực 

hiện trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, giá vé máy bay của các 

đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

BH: 21/05/2026 

HL: 06/07/2026 

96. Thông tư 45/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 02/2026/NĐ-CP ngày 

20/01/2026 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam về tiêu chuẩn thuốc, hóa chất, vật tư y tế và tiêu 

chuẩn trang bị, dụng cụ y tế 

BH: 25/05/2026 

HL: 08/07/2026 

97. Thông tư 49/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định niên hạn sử 

dụng, định mức bảo trì, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống bếp dầu, bếp điện, 

bếp lò hơi cơ khí và máy lọc nước uống đóng chai (bình) trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam 

BH: 25/05/2026 

HL: 09/07/2026 

98. Thông tư 71/2026/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm 

hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh 

BH: 25/05/2026 

HL: 10/07/2026 

99. Thông tư 16/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình 

hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh 

BH: 25/05/2026 

HL: 10/07/2026 

100. Thông tư 23/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu 

chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 

BH: 28/05/2026 
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HL: 11/07/2026 

101. Thông tư 25/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức chuyên 

ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

BH: 30/05/2026 

HL: 14/07/2026 

102. Thông tư 24/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thi hành Nghị định 

37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

BH: 30/05/2026 

HL: 14/07/2026 

103. Thông tư 25/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định danh mục 

nhiệm vụ, hoạt động, định mức khoán chi xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch 

và một số nội dung quản lý kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 

Xây dựng 

BH: 26/05/2026 

HL: 15/07/2026 

104. Thông tư 26/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định 32/2025/QĐ-TTg ngày 

08/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước 

BH: 30/05/2026 

HL: 15/07/2026 

105. Thông tư 28/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 

BH: 31/05/2026 

HL: 15/07/2026 

106. Thông tư 26/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định 289/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ 

chức thi hành pháp luật 

BH: 29/05/2026 

HL: 15/07/2026 

107. Thông tư 11/2026/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định 

về việc bảo vệ Tòa án nhân dân 
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BH: 30/05/2026 

HL: 15/07/2026 

108. Thông tư 27/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz 

BH: 31/05/2026 

HL: 16/07/2026 

109. Thông tư 18/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật Dược và Nghị định 163/2025/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt 

BH: 01/06/2026 

HL: 16/07/2026 

110. Thông tư 28/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Danh mục 

các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra Nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương 

BH: 01/06/2026 

HL: 17/07/2026 

111. Thông tư 29/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định vận hành 

thị trường bán buôn điện cạnh tranh 

BH: 02/06/2026 

HL: 20/07/2026 

112. Thông tư 14/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy 

hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

BH: 03/06/2026 

HL: 20/07/2026 

113. Thông tư 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng không nhân dân 

BH: 05/06/2026 

HL: 20/07/2026 

114. Thông tư 56/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về hoạt động 

chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm quốc phòng 

BH: 05/06/2026 

HL: 21/07/2026 

115. Thông tư 54/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định kiểm tra chất 

lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng 

BH: 05/06/2026 
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HL: 21/07/2026 

116. Thông tư 58/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về hoạt động 

giám định chất lượng hàng quốc phòng 

BH: 05/06/2026 

HL: 21/07/2026 

117. Thông tư 19/2026/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện 

BH: 09/06/2026 

HL: 24/07/2026 

118. Thông tư 87/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định cách thức thực 

hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

BH: 09/06/2026 

HL: 24/07/2026 

119. Thông tư 68/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử 

dụng vật tư quân y trong Bộ Quốc phòng 

BH: 09/06/2026 

HL: 24/07/2026 

120. Thông tư 44/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện và 

đánh giá chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

BH: 09/06/2026 

HL: 25/07/2026 

121. Thông tư 17/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực quản lý ngoại hối liên 

quan đến phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

BH: 19/05/2026 

HL: 25/07/2026 

122. Thông tư 65/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 320/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ 

bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 

BH: 11/06/2026 

HL: 27/07/2026 

123. Thông tư 30/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương 

pháp xác định giá dịch vụ phát điện nhà máy điện đầu tư theo hình thức xây dựng - 
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kinh doanh - chuyển giao 

BH: 10/06/2026 

HL: 28/07/2026 

124. Thông tư 33/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

về trang phục riêng, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

BH: 15/06/2026 

HL: 30/07/2026 

VI. Quyết định có hiệu lực từ tháng 7/2026 

1. Quyết định 1557/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công 

bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

BH: 08/06/2026 

HL: 01/07/2026 

2. Quyết định 891/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng 

BH: 09/06/2026 

HL: 01/07/2026 

3. Quyết định 1381/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính 

BH: 04/06/2026 

HL: 01/07/2026 

4. Quyết định 1298/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 

BH: 29/05/2026 

HL: 01/07/2026 

6. Quyết định 1629/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của 

Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và 

phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế 

BH: 05/06/2026 

HL: 01/07/2026 

7. Quyết định 645/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành tại Nghị định 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật Việc làm về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động 
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lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ 

BH: 09/06/2026 

HL: 01/07/2026 

8. Quyết định 644/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành liên quan đến Nền tảng hợp đồng lao động điện tử thuộc phạm 

vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ 

BH: 09/06/2026 

HL: 01/07/2026 

9. Quyết định 1444/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực thừa hành viên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp 

BH: 09/06/2026 

HL: 01/07/2026 

10. Quyết định 1684/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính 

phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 

BH: 10/06/2026 

HL: 01/07/2026 

11. Quyết định 1683/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy 

định tại Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ quy định cắt 

giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm 

quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định 165/2026/NĐ-

CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phòng bệnh 

BH: 10/06/2026 

HL: 01/07/2026 

12. Quyết định 1678/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế theo quy định tại Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh 

BH: 10/06/2026 

HL: 01/07/2026 

13. Quyết định 2645/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công nghệ thông tin, 

điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 
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BH: 02/06/2026 

HL: 01/07/2026 

14. Quyết định 2085/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản và 

kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

BH: 02/06/2026 

HL: 01/07/2026 

15. Quyết định 2650/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

BH: 03/06/2026 

HL: 01/07/2026 

16. Quyết định 853/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà 

nước của Bộ Xây dựng 

BH: 04/06/2026 

HL: 01/07/2026 

17. Quyết định 2669/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

BH: 04/06/2026 

HL: 01/07/2026 

18. Quyết định 1426/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công 

bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài; 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

BH: 29/05/2026 

HL: 01/07/2026 

19. Quyết định 28/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC 

BH: 29/05/2026 

HL: 01/07/2026 

20. Quyết định 1293/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

BH: 28/05/2026 

HL: 01/07/2026 
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21. Quyết định 2839/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

BH: 18/06/2026 

HL: 01/07/2026 

22. Quyết định 1644/QĐ-BYT của Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Nghị quyết 21/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế 

BH: 08/06/2026 

HL: 01/07/2026 

23. Quyết định 933/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

BH: 16/06/2026 

HL: 01/07/2026 

24. Quyết định 2776/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

BH: 13/06/2026 

HL: 01/07/2026 

25. Quyết định 1217/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khác thực hiện 

tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

BH: 02/06/2026 

HL: 01/07/2026 

26. Quyết định 1443/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tư pháp 

BH: 09/06/2026 

HL: 01/07/2026 

27. Quyết định 1803/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại Thông tư 

21/2026/TT-BYT ngày 17/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

BH: 19/06/2026 

HL: 01/07/2026 

28. Quyết định 949/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 
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hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định 

về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng 

BH: 17/06/2026 

HL: 01/07/2026 

29. Quyết định 975/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, 

kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

BH: 22/06/2026 

HL: 01/07/2026 

30. Quyết định 1829/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi và thú y 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

BH: 21/05/2026 

HL: 01/07/2026 

31. Quyết định 1877/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

BH: 22/05/2026 

HL: 01/07/2026 

32. Quyết định 24/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết 

định 67/2013/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng 

cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

33. Quyết định 23/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công 

nghệ cao được khuyến khích phát triển 

BH: 15/05/2026 

HL: 01/07/2026 

34. Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược 

BH: 30/04/2026 

HL: 01/07/2026 

35. Quyết định 2645/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên 

môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về hóa trị - Tập 2” 

BH: 20/08/2025 
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HL: 01/07/2026 

36. Quyết định 2679/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên 

môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Tập 2” 

BH: 22/08/2025 

HL: 01/07/2026 

37. Quyết định 3960/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Dược điển Việt 

Nam VI 

BH: 26/12/2025 

HL: 01/07/2026 

38.Quyết định 1041/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn xác 

định khối lượng công trình 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

39. Quyết định 1539/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà 

nước của Bộ Tư pháp 

BH: 23/06/2026 

HL: 01/07/2026 

40. Quyết định 1040/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng xây 

dựng 

BH: 26/06/2026 

HL: 01/07/2026 

Vậy UBND xã Mai Phụ thông báo để cán bộ, đảng viên và Nhân dân được 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tư pháp (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Chánh VP HĐND và UBND xã; 

- Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phan Anh Tuấn 
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